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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH – TỈNH CAO BẰNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông La Văn Viên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

        1. Ông: Lương Ngọc Cảnh; 

        2. Bà:  Bế Thị Bằng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Công Thị Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trùng 

Khánh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh tham gia phiên tòa: Ông 

Nông Ích Bộ - Kiểm sát viên 

 Ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh 

xét xử công khai vụ án thụ lý số 10/2018/TLST – HNGĐ, ngày 05 tháng 03 năm 

2018 về việc "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 09/2018/QĐXX - ST ngày 09 tháng 4 năm 2018 giữa các đương sự. 

 1. Nguyên đơn: Mông Thị B, sinh năm 1968;  

Địa chỉ: xóm N T- xã Đ H - huyện T K - tỉnh Cao Bằng. 

 (Có mặt) 

 2. Bị đơn: Triệu Văn H, sinh năm 1967;  

Địa chỉ : xóm N T - xã Đ H– huyện T K – tỉnh Cao Bằng. 

 (Có mặt)  



3. Người có quyền và lợi ích được bảo vệ: 

- Triệu Văn L, Sinh ngày 20/11/2004. 

Địa chỉ : xóm N T - xã Đ H– huyện T K – tỉnh C B. 

(Vắng mặt) có lý do 

         4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Phòng giao dịch Ngân hàng CS 

huyện T K. Bà Hoàng Thu P, chức vụ giám đốc. 

(Có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

            Tại đơn khởi kiện đề ngày 28 tháng 02 năm 2018 và trong quá trình xét xử, 

nguyên đơn Mông Thị B  trình bày như sau: Tôi (B) kết hôn với  anh Triệu Văn H 

vào  năm 1993, ViÖc kết hôn trên cơ sở t×m hiÓu, tự nguyện ®Õn víi nhau, có giấy 

đăng ký kết hôn tại UBND xã Đ H, huyện T K, tỉnh Cao Bằng. Sau khi kết hôn vî 

chång cã tình cảm sèng hoµ thuËn, h¹nh phóc, ®· cã thêi gian sèng chung vµ cã 01 

con chung ®Æt tªn lµ Triệu Văn L sinh ngµy 20/11/2004.  

         Nguyên nhân lý do tôi xin ly hôn là vì trong thời gian sống chung vợ chồng 

không được hoà thuận, vợ chồng sống không hạnh phúc đã sảy ra mâu thuẫn trầm 

trọng, tôi xác định không thể tiếp tục sống chung với nhau được nữa vì anh H có 

tính vũ phu đánh đập tôi nhiều lần, mặc dù đã được anh em hàng xóm can ngăn 

nhưng anh H vẫn chứng nào tật đấy. Ngày 01 tháng 01 năm 2018 âm lịch anh H 

xin tiền tôi, tôi không cho anh H đã đánh đập và lôi tôi ra khỏi nhà. Do đó hạnh 

phúc gia đình không đạt được nên tôi xin ly hôn. Chúng tôi chính thức cắt đứt quan 

hệ vợ chồng từ ngày 01/01/ 2018 đến nay.   

         Về tài sản chung: Trong thời gian sống chung xây được 01 căn nhà liền đất 

diện tích 279m
2
 thửa đất số 42 tờ bản đồ số 01và 3 đám ruộng tại khu vực N T (02 

đám mua với B Đ, 01 đám mua với bà N) và một số đất đai do bố mẹ để lại đã 

được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Triệu Văn H và 

Mông Thị B. 

         Về khoản nợ chung: Tại thời điểm mua sắm, làm nhà chúng tôi đã vay Ngân 

hàng C S 50.000.000đ hiện nay chưa trả được. 

          Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với anh Triệu Văn H; 

Về con chung tôi yêu cầu được trùc tiÕp nu«i dưìng con Triệu  Văn L và kh«ng 

yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết 



mà để lại cho con. Về khoản nợ Ngân hàng chính sách 50.000.000đ tôi sẽ có trách 

nhiệm trả.      

         Tại bản lấy lời khai đề ngày 21 tháng 03 năm 2018 và trong quá trình xét xử, 

bị đơn anh Triệu Văn H trình bày như sau: X¸c nhËn vÒ thêi gian kÕt h«n, viÖc kÕt 

h«n, ®¨ng ký kÕt h«n, tµi s¶n vµ con chung ®óng nh chị B ®· tr×nh bµy. Sau khi kết 

hôn vợ chồng cã tình cảm, có thời gian sống chung và đã cã mét con chung ®Æt tªn 

cháu lµ Triệu Văn L sinh ngµy 20/11/2004 hiện nay con ë víi anh H.      

          Nguyên nhân, lý do chị B xin ly hôn tôi: Năm 2011 chị vi phạm pháp luật bị 

đi tù và đến năm 2016 chị mãn hạn tù về nhà, nay chị làm đơn xin ly hôn tôi vì lý 

do gì tôi không biết. Chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng từ lúc chị đi tù năm 2011 

®Õn nay.          

         Tài sản hồi môn ngày cưới không có gì, Tài sản chung gồm có 01 ngôi nhà 

cấp 4, 01 đám ruộng, 01 đám rẫy, tài sản riêng không có. 

         Nay chị B yêu cầu xin ly hôn với tôi, tôi không đồng ý và yêu cầu Tòa án hòa 

giải cho tôi được đoàn tụ lại gia đình để cùng nhau nuôi dậy con cái. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh phát biểu quan điểm:  

  Qua nghiên cứu hồ sơ thấy rằng, về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký là đúng 

quy định của pháp luật.  

 Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là quan hệ tranh 

chấp ly hôn, nuôi con chung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện T K, tỉnh Cao 

Bằng. 

Về nội dung vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 53, Điều 54, 

Điều 55, Điều 57, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014;  

  Áp dụng khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, 271, 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và Điều 436, 466 Bộ luật dân sự 

năm 2015; Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016. 

- Chấp nhận  đơn khởi kiện của chị Mông Thị B yêu cầu xin ly hôn với anh 

Triệu Văn H . 

- Về án phí chị B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi 

con theo quy định của pháp luật. 



NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và sau khi nghe các đương sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng dân sự: Chị B và anh H có đăng ký kết hôn theo đúng quy định 

của pháp luật. Chị B có đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện T K, tỉnh Cao Bằng 

giải quyết việc hôn nhân của anh chị. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 

Điều 35, Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân huyện T K. 

        [2] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa Chị B và anh H là quan hệ 

hợp pháp, kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào ngày 04 tháng 11 

năm 2013 tại UBND xã Đ H, huyện T K, tỉnh Cao Bằng. Xét thấy, về mặt tình cảm 

vợ chồng, thực tế đã có cuộc sống chung, có thời gian sống chung thời gian đầu rất 

hạnh phúc và đã có với nhau 01 con chung đặt tên lµ Triệu Văn L sinh ngµy 

20/11/2004. 
      Nguyên nhân, lý do xin ly hôn theo chị B trình bày là do: Trong thời gian sống 

chung vợ chồng không được hoà thuận, hay sảy ra mâu thuẫn, vì anh H có tính vũ 

phu đánh đập chị nhiều lần, mặc dù đã được anh em hàng xóm can ngăn nhưng anh 

H vẫn chứng nào tật đấy. Đặc biệt ngày 01/01/2018 (âm lịch) anh H đã dùng cây 

đánh chị B và lôi chị ra khỏi nhà. Nay chị B cảm thấy tình cảm vợ chồng không 

còn, không có hạnh phúc không thể tiếp tục chung sống với anh H được nữa nên 

chị B xin ly hôn. Chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng sống ly thân từ ngày 

01/01/2018 (Âm lịch) đến nay. 

         Tại phiên hòa giải anh H trình bày: Năm 2011 chị Mông Thị B vi phạm pháp 

luật đi chấp hành hình phạt tù và đến năm 2016 chị B chấp hành xong hình phạt tù 

về nhà, nay chị làm đơn xin ly hôn anh H vì lý do gì anh H không biết, chính thức 

cắt đứt quan hệ vợ chồng từ lúc chị đi tù năm 2011 ®Õn nay. 

       Tại phiên tòa anh H nhất trí ly hôn với chị B và chị B có trách nhiệm cấp 

dưỡng nuôi con hàng tháng theo khả năng của chị. 

         Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy: ChÞ B kh«ng cßn t×nh c¶m víi anh H, chÞ tha thiÕt 

®Ò nghÞ Tßa ¸n gi¶i quyÕt cho chÞ ®ưîc ly h«n. XÐt thÊy chÞ B vµ anh H ®· sèng ly 

th©n tõ n¨m 2011 cho ®Õn nay kh«ng cßn t×nh c¶m vî chång, anh H vµ chÞ B kh«ng 

thÓ hµn g¾n quay l¹i sèng chung víi nhau ®ưîc n÷a và anh chÞ ®· tù c¾t ®øt quan hÖ 

vî chång trong mét thêi gian dài. XÐt thÊy t×nh tr¹ng h«n nh©n gi÷a anh chÞ kh«ng 



cßn, ®êi sèng chung kh«ng thÓ kÐo dµi, môc ®Ých h«n nh©n kh«ng ®¹t ®ưîc. ViÖc 

chÞ B lµm ®¬n xin ly h«n víi anh H lµ cã c¨n cø, ®óng ph¸p luËt vµ ®óng víi c¸c 

quy ®Þnh cña LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2014. 

         [3] VÒ con chung: Chị Mông Thị B và anh Triệu Văn H nhÊt trÝ v× con ®· lín 

nªn theo nguyÖn väng cña con Triệu Văn L sinh ngµy 20/11/2004 và muèn được ë 

víi Bè.  

           [4] Về tài sản chung: Một ngôi nhà cấp 4 gắn liền đất diện tích 279m
2
 thửa 

đất số 42 tờ bản đồ số 01, mua 03 đám ruộng tại khu vực N Th, một số đất đai do 

bố mẹ để lại đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 

Triệu Văn H và Mông Thị B, chị Mông Thị B không yêu cầu chia để lại cho con 

Triệu Văn L sinh ngµy 20/11/2004 trú tại xóm N T, xã Đ H, huyện T K, tỉnh Cao 

Bằng.  

         Về khoản nợ chung: tại thời điểm mua sắm, làm nhà vay Ngân hàng CS 

50.000.000đ chị Mông Thị B tự nguyện có trách nhiệm trả. 

         [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị B là nguyên đơn nên phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.                      

  [6] Về quyền kháng cáo: Chị B và anh H được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:                             
 

Áp dụng  khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 53, Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 

56  Điều 57,  Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014;  

Áp dụng khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, Điều 39, khoản 4 Điều 147, Điều 

227, Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 466 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

Áp dụng Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 

quy định về thu nộp án phí, lệ phí Tòa án.              

 1.Về quan hệ hôn nhân: Công nhận chị Mông Thị B và anh Triệu Văn H tự 

nguyện thuận tình ly hôn. 

 
1.  



        2. VÒ con chung: Giao ch¸u Triệu Văn L sinh ngµy 20/11/2004 cho anh Triệu 

Văn H trùc tiÕp ch¨m sãc, nu«i dưìng và gi¸o dôc ®Õn tuæi trëng thµnh (18 tuæi). 

Chị B tự nguyện cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.000.000đ. Thời gian cấp dưỡng 

được tính từ tháng 6 năm 2018. 

        3.Về tài sản chung: Một ngôi nhà cấp 4 gắn liền đất diện tích 279m
2
 thửa đất 

số 42 tờ bản đồ số 01, mua 03 đám ruộng tại khu vực N T, một số đất đai do bố mẹ 

để lại đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Triệu 

Văn H và Mông Thị B, chị Mông Thị B không yêu cầu chia để lại cho con Triệu 

Văn L sinh ngµy 20/11/2004 trú tại xóm N T, xã Đ H, huyện T K, tỉnh Cao Bằng. 

Thêi gian ch¸u ®ang ë tuæi vÞ thµnh niªn giao cho anh H (Bè ®Î) qu¶n lý.    

       Về khoản nợ chung: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) vay Ngân hàng CS 

huyện T K chị Mông Thị B có trách nhiệm trả.  

       4. Về án phí: Chị B phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí   

dân sự và 300.000đ án phí cấp dưỡng. Xác nhận chị B đã nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện T K 

theo Biên lai số AB/2012/00946 ngày 05 tháng 03 năm 2018. Chị Mông Thị B còn 

phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí cấp dưỡng nuôi   sung công 

quỹ nhà nước 

      5. Báo cho các đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                        TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

- TAND tỉnh Cao Bằng;                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND – TK;                                                                                      (đã ký) 

- THADS – TK; 

- UBND xã Đức Hồng; 

- Các đương sự, người có quyền  

Lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                La Văn Viên  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


